
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP-ĐỢT THI TN THÁNG 12/2021

    Theo Quyết định số 105-106/QĐ-BKHCM, ngày 28/12/2021

Stt Số vào sổ Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại tốt nghiệp Ngành đào tạo Số hiệu phôi Lớp

01 TCD0238.2021.0067 Bùi Thị Thiên Ân Nữ 10/01/1999 Lâm Đồng Giỏi Sư phạm mầm non B739657 SPMN13A

02 TCD0238.2021.0068 Nguyễn Thị Duyên Nữ 27/07/2001 Thanh Hóa Giỏi Sư phạm mầm non B739658 SPMN13A

03 TCD0238.2021.0069 Nguyễn Thị Lành Nữ 30/07/2001 Nghệ An Giỏi Sư phạm mầm non B739659 SPMN13A

04 TCD0238.2021.0070 Nguyễn Thị Liên Nữ 15/01/2001 Nghệ An Giỏi Sư phạm mầm non B739660 SPMN13A

05 TCD0238.2021.0071 Nguyễn Thị Nhi Nữ 31/10/2001 Thanh Hóa Giỏi Sư phạm mầm non B739661 SPMN13A

06 TCD0238.2021.0072 Nguyễn Thị Minh Phụng Nữ 08/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Sư phạm mầm non B739662 SPMN13A

07 TCD0238.2021.0073 Trần Hồng Tâm Nữ 07/10/2001 Bình Thuận Giỏi Sư phạm mầm non B739663 SPMN13A

08 TCD0238.2021.0074 Nguyễn Thị Thơ Nữ 02/02/2001 Bình Thuận Giỏi Sư phạm mầm non B739664 SPMN13A

09 TCD0238.2021.0075 Yiêng Nữ 16/12/2000 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B739665 SPMN13A

10 TCD0238.2021.0076 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 29/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Sư phạm mầm non B739666 SPMN13B

11 TCD0238.2021.0077 Phan Thị Hằng Nữ 16/05/1999 Quảng Bình Giỏi Sư phạm mầm non B739667 SPMN13B

12 TCD0238.2021.0078 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/09/1996 Nghệ An Giỏi Sư phạm mầm non B739668 SPMN13B

13 TCD0238.2021.0079 Lưu Thị Ngọc Huyền Nữ 11/12/1996 Long An Khá Sư phạm mầm non B739669 SPMN13B

14 TCD0238.2021.0080 Lý Thị Khánh Nga Nữ 02/11/1996 Long An Giỏi Sư phạm mầm non B739670 SPMN13B

15 TCD0238.2021.0081 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16/01/1999 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Sư phạm mầm non B739671 SPMN13B

16 TCD0238.2021.0082 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 08/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Sư phạm mầm non B739672 SPMN13B

17 TCD0238.2021.0083 Nguyễn Thanh Thu Uyên Nữ 20/07/1999 Thừa Thiên Huế Giỏi Sư phạm mầm non B739673 SPMN13B

18 TCD0238.2021.0084 Lê Thị Phong Mây Nữ 17/08/1997 Hà Nội Khá Sư phạm mầm non B739674 SPMN10C

19 TCD0238.2021.0085 Trần Đình Đăng Nam 16/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng B739675 CNTT13A

20 TCD0238.2021.0086 Nguyễn Phúc Hữu Duy Nam 05/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng B739676 CNTT13A

21 TCD0238.2021.0087 Đỗ Minh Hải Nam 15/07/2002 Nam Định Trung bình Tin học ứng dụng B739677 CNTT13A

22 TCD0238.2021.0088 Mai Tấn Hoàng Nam 10/10/2001 Ninh Thuận Khá Tin học ứng dụng B739678 CNTT13A
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23 TCD0238.2021.0089 Lê Quốc Hưng Nam 06/12/2002 Trà Vinh Trung bình khá Tin học ứng dụng B739679 CNTT13A

24 TCD0238.2021.0090 Cao Quốc Huy Nam 12/08/2004 Tiền Giang Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000120 CNTT13A

25 TCD0238.2021.0091 Nguyễn Minh Huy Nam 08/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000121 CNTT13A

26 TCD0238.2021.0092 Nguyễn Trần Thành Huy Nam 25/01/2002 Quảng Trị Khá Tin học ứng dụng 5.000122 CNTT13A

27 TCD0238.2021.0093 Phạm Bá Đăng Khoa Nam 26/07/2004 Quảng Ngãi Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000123 CNTT13A

28 TCD0238.2021.0094 Trần Đăng Khoa Nam 30/08/1991 An Giang Khá Tin học ứng dụng 5.000124 CNTT13A

29 TCD0238.2021.0095 Trương Anh Khoa Nam 21/07/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000125 CNTT13A

30 TCD0238.2021.0096 Võ Kim Ngân Nữ 03/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Tin học ứng dụng 5.000126 CNTT13A

31 TCD0238.2021.0097 Nguyễn Cơ Nghị Nam 05/08/1974 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Tin học ứng dụng 5.000127 CNTT13A

32 TCD0238.2021.0098 Phạm Bảo Ngọc Nữ 30/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000128 CNTT13A

33 TCD0238.2021.0099 Nguyễn Thạnh Phát Nam 23/09/1999 Tiền Giang Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000129 CNTT13A

34 TCD0238.2021.0100 Đỗ Duy Quang Nam 28/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000130 CNTT13A

35 TCD0238.2021.0101 Phạm Quốc Thái Nam 09/04/2004 Đồng Nai Khá Tin học ứng dụng 5.000131 CNTT13A

36 TCD0238.2021.0102 Trịnh Hoài Anh Thư Nữ 25/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000132 CNTT13A

37 TCD0238.2021.0103 Trần Minh Tiến Nam 14/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000133 CNTT13A

38 TCD0238.2021.0104 Nguyễn Hoàng Anh Tú Nam 22/09/2002 Ninh Thuận Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000134 CNTT13A

39 TCD0238.2021.0105 Trần Quan Tuấn Nam 24/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000135 CNTT13A

40 TCD0238.2021.0106 Lê Trần  Kim Yến Nữ 14/09/2000 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000136 CNTT13A

41 TCD0238.2021.0107 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 26/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán doanh nghiệp 5.000137 KT13A

42 TCD0238.2021.0108 Quách Thị Linh Nữ 10/10/2000 Thanh Hóa Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000138 KT13A

43 TCD0238.2021.0109 Nguyễn Phạm Nhất Linh Nữ 18/10/1998 Tây Ninh Giỏi Kế toán doanh nghiệp 5.000139 KT13A

44 TCD0238.2021.0110 Phạm Thị Mỹ Na Nữ 25/08/1988 Quãng Ngãi Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000140 KT13A
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45 TCD0238.2021.0111 Phạm Thị Ngọc Như Nữ 10/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán doanh nghiệp 5.000141 KT13A

46 TCD0238.2021.0112 Nguyễn Hồ Thanh Thủy Nữ 08/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000142 KT13A

47 TCD0238.2021.0113 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 20/08/1997 Hà Tĩnh Giỏi Kế toán doanh nghiệp 5.000143 KT13B

48 TCD0238.2021.0114 Nguyễn Thị Mạnh Còn Nữ 01/02/1986 Kiên Giang Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000144 KT13B

49 TCD0238.2021.0115 Phạm Ngọc Đào Nam 06/09/1983 Quảng Nam Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000145 KT13B

50 TCD0238.2021.0116 Lê Thị Hà Nữ 19/05/1988 Thanh Hóa Giỏi Kế toán doanh nghiệp 5.000146 KT13B

51 TCD0238.2021.0117 Nguyễn Thúc Tuấn Linh Nam 04/10/1998 Nghệ An Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000147 KT13B

52 TCD0238.2021.0118 Trương Thị Cẩm Linh Nữ 12/04/1997 Quảng Nam Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp 5.000148 KT13B

53 TCD0238.2021.0119 Châu Thị Ngọc Loan Nữ 09/05/1998 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Kế toán doanh nghiệp 5.000149 KT13B

54 TCD0238.2021.0120 Nguyễn Thị Bông May Nữ 15/07/1995 Bình Định Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000150 KT13B

55 TCD0238.2021.0121 Lê Thị Phượng Ngân Nữ 02/10/2000 Đồng Tháp Giỏi Kế toán doanh nghiệp 5.000151 KT13B

56 TCD0238.2021.0122 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 03/02/2002 Bến Tre Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000152 KT13B

57 TCD0238.2021.0123 Phạm Đỗ Hoài Thương Nữ 18/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp 5.000153 KT13B

58 TCD0238.2021.0124 Nguyễn Thị Thùy Tiên Nữ 28/09/1995 Trà Vinh Giỏi Kế toán doanh nghiệp 5.000154 KT13B

59 TCD0238.2021.0125 Dương Thị Mỹ Tiên Nữ 09/07/1998 Cần Thơ Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000155 KT13B

60 TCD0238.2021.0126 Lê Thị Thùy Trang Nữ 23/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000156 KT13B

61 TCD0238.2021.0127 Trịnh Thị Ngọc Quý Nữ 16/12/1998 Ninh Thuận Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000157 KT12A

62 TCD0238.2021.0128 Tăng Nguyễn Thanh Nguyệt Nữ 17/01/2000 Tiền Giang Khá Kế toán doanh nghiệp 5.000158 KT12B

63 TCD0238.2021.0129 Trần Văn Phương Nam 11/08/1987 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán doanh nghiệp 5.000159 ASKT5B
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